
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
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LỚP: 10A2 Sĩ Số: 433
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0139783432 Nguyễn Việt Đức Nam 23/08/2009 THCS Việt Long
2 0150502397 Nguyễn Vũ Thảo Chi Nữ 29/10/2009 THCS Mai Dịch
3 0118478523 Nguyễn Thành Long Nam 03/01/2009 THCS Việt Long
4 0117082675 Nguyễn Việt Hoàng Nam 16/01/2009 THCS Việt Long
5 0159149344 Lê Hoàng Dương Nam 17/12/2009 THCS Xuân Giang
6 0150802748 Hoàng Thị Ngân Nữ 07/10/2009 THCS Xuân Giang
7 0130664750 Nguyễn Phương Thảo Nữ 05/11/2009 THCS Việt Long
8 0150917853 Nguyễn Ngọc Châm Nữ 28/02/2009 THCS Kim Lũ
9 0150802760 Nguyễn Quang Trường Nam 18/10/2009 THCS Xuân Giang

10 0117082560 Nguyễn Như Phước Nam 22/12/2009 THCS Việt Long
11 0117944397 Nguyễn Gia Khánh Nam 14/09/2009 THCS Đông Xuân
12 0150917883 Nguyễn Thành Long Nam 29/10/2009 THCS Kim Lũ
13 0153761870 Nguyễn Thành Long Nam 02/06/2009 THCS Xuân Thu
14 0150917885 Dương Bảo Minh Nam 11/12/2009 THCS Kim Lũ
15 0150917960 Nguyễn Công Chí Cương Nam 04/02/2009 THCS Kim Lũ
16 0150599911 Nguyễn Đức Nam Nam 08/08/2009 THCS Thụy Lâm
17 0117892982 Nguyễn Đức Long Nam 25/03/2009 THCS Phù Linh
18 0117980567 Phan Thị Hào Nữ 08/07/2009 THCS Xuân Thu
19 0150802750 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 09/04/2009 THCS Xuân Giang
20 0150596108 Trần Quốc Toàn Nam 16/05/2009 THCS Thụy Lâm
21 0139101577 Lương Khánh Linh Nữ 30/05/2009 THCS Đức Hòa
22 0150751650 Nguyễn Hoàng Thống Nam 16/10/2009 THCS Vân Hà
23 2757669930 Mai Tuấn Anh Nam 14/11/2009 THCS Tiên Dược
24 0153761779 Nguyễn Minh Quân Nam 12/03/2009 THCS Xuân Thu
25 0150594702 Nguyễn Minh Đạt Nam 16/03/2009 THCS Thụy Lâm
26 0132929644 Nguyễn Thị Hiền Anh Nữ 13/01/2009 THCS Xuân Thu
27 0153761750 Nguyễn Phi Long Nam 28/01/2009 THCS Xuân Thu
28 0117082802 Phạm Anh Tuấn Nam 15/02/2009 THCS Việt Long
29 0150599892 Ngô Anh Duy Nam 05/05/2009 THCS Thụy Lâm
30 0117977890 Nguyễn Thị Hà Linh Nữ 23/12/2009 THCS Xuân Thu
31 0117913885 Ngô Quốc Dũng Nam 09/07/2009 THCS Tân Minh A
32 0150804014 Hà Thị Hoa Nữ 15/05/2009 THCS Xuân Giang
33 0117082687 Nguyễn Mai Lan Nữ 06/07/2009 THCS Việt Long
34 0118478549 Nguyễn Tuấn Long Nam 07/08/2009 THCS Việt Long
35 0138957480 Nguyễn Văn Quang Nam 10/12/2009 THCS Xuân Thu
36 0117982686 Hoàng Phi Long Nam 29/07/2009 THCS Xuân Thu
37 0153818917 Phạm Quang Anh Nam 20/03/2009 THCS Tiên Dược
38 0150917867 Nguyễn Thanh Hải Nam 19/12/2009 THCS Kim Lũ
39 0118478545 Nguyễn Đình Thông Nam 08/06/2009 THCS Việt Long
40 0153818736 Phan Quốc Triệu Nam 24/12/2009 THCS Tiên Dược
41 0150622590 Nguyễn Ngọc Oanh Nữ 16/11/2009 THCS Vân Hà
42 0131149034 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 21/04/2009 THCS Đức Hòa
43 0118478591 Nguyễn Quốc Hưng Nam 07/04/2009 THCS Việt Long
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